	BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 40/2008/QĐ-BTTTT
	Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng
 dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số: 7532/BTC-TCNH ngày 30 tháng 6 năm 2008) về định mức hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 (Phụ lục 1). 

2. Danh sách phân chia khu vực áp dụng định mức quy định tại khoản 1 Điều này đối với các huyện, xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Phụ lục 2).

Điều 2. Điều chỉnh định mức:

Căn cứ tình hình thực tế về phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quyết định áp dụng hệ số điều chỉnh định mức trong từng thời kỳ, biên độ điều chỉnh (tăng, giảm) tối đa không quá 10% các định mức đã ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Qui định về áp dụng:

1.Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích ban hảnh kèm theo Quyết định này để áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; xác định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch; thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp viễn thông cung ứng dịch vụ theo phương thức Nhà nước đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; đấu thầu cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. 

b) Thanh toán khối lượng sản phẩm, dịch vụ viễn thông công ích do các doanh nghiệp viễn thông cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước. 

2. Đối với sản lượng dịch vụ phát triển mới, duy trì thuê bao điện thoại cố định, thuê bao internet cá nhân, hộ gia đình từ đầu năm 2008 đến trước ngày Quyết định này có hiệu hiệu lực thi hành, áp dụng định mức hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông; Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông; Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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